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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” TỈNH CÀ MAU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 685/TTr-SNV ngày 16/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023 và bãi bỏ các quyết định: Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Cà Mau tiêu biểu”; Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng doanh hiệu “Doanh nhân Cà Mau tiêu biểu” được ban hành kèm theo Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TT UB MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC (Đ);
- Lưu: VT, M.A04/01
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QUY CHẾ
XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU” TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị xét tặng danh hiệu gồm:
a) Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau;
c) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp của doanh nghiệp cấp tỉnh;
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Đối tượng được xét tặng danh hiệu:
a) Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Cà Mau là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
b) Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau là các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc có chi nhánh sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu
1. Đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 3 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quy chế số 51/2010/QĐ-TTg).
2. Danh hiệu theo Quy chế này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước.
3. Không xét tặng danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu" nếu vi phạm một trong các nội dung sau:
a) Doanh nghiệp có cá nhân vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp chưa thực hiện theo kết luận thanh tra, kiểm toán;
b) Doanh nghiệp không chấp hành đúng pháp luật về thuế; để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người; xảy ra ngộ độc tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn; vi phạm về an ninh trật tự; vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hoặc gây ô nhiễm môi trường; không thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động và các hoạt động xã hội khác;
c) Doanh nghiệp để xảy ra tình trạng đình công, đơn thư, tố cáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Điều 4. Thẩm quyền xét tặng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu”, tỉnh Cà Mau, biểu trưng, vòng nguyệt quế cho không quá 40 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh có sáng kiến, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh; có chính sách tốt đối với người lao động nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Điều 5. Phạm vi và thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu
1. Phạm vi tổ chức xét tặng danh hiệu trên địa bàn tỉnh.
2. Thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” và “Doanh nghiệp tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU”
Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng
1. Doanh nhân được xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Cà Mau phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Có thời gian điều hành, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tục từ 02 (hai) năm trở lên tính đến thời điểm xét;
b) Nội bộ đoàn kết, không có khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động và không vi phạm pháp luật về lao động, môi trường;
c) Có phẩm chất đạo đức tốt; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan và nơi cư trú. Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
d) Năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp; có sáng kiến, biện pháp quản lý hoặc ứng dụng công nghệ mới, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số vào quản lý điều hành góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
đ) Tích cực vận động, đóng góp thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô của doanh nghiệp và được minh chứng cụ thể mức đóng góp.
2. Doanh nghiệp được xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau phải đảm bảo các tiêu chí sau:
a) Có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ 05 (năm) năm trở lên tính đến thời điểm xét tặng danh hiệu;
b) Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước hàng năm phải đạt các mức cụ thể như sau:
Doanh nghiệp lớn phải đạt từ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) trở lên.
Doanh nghiệp vừa phải đạt từ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) trở lên.
Doanh nghiệp nhỏ phải đạt từ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) trở lên.
Hợp tác xã phải đạt từ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) trở lên.
d) Tạo việc làm ổn định và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; tăng thu nhập cho người lao động đảm bảo mức lương và thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định;
đ) Không vi phạm pháp luật về lao động, không xảy ra đình công, bãi công, tai nạn lao động tại doanh nghiệp, môi trường;
e) Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, các phong trào do Trung ương, tỉnh, địa phương phát động;
g) Tích cực chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được đề nghị xét tặng danh hiệu phải đạt từ 80 điểm trở lên các tiêu chí theo Bảng chấm điểm (theo Phụ lục kèm theo).
Điều 7. Nguyên tắc ưu tiên xét tặng danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu
1. Ưu tiên doanh nhân:
a) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới đã được sở, ngành trở lên công nhận;
b) Trong 02 năm doanh nhân có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen hoặc Giấy khen của cấp có thẩm quyền.
2. Ưu tiên doanh nghiệp:
a) Đã được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của cấp có thẩm quyền;
b) Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp công nghệ thông tin, tư vấn chuyển đổi số;
c) Thu nhập bình quân đầu người của người lao động ổn định và có chiều hướng cao hơn năm trước. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động;
d) Lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách cao hơn năm trước;
đ) Số tiền ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo cao hơn năm trước;
e) Tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ.
Điều 8. Quy trình xét tặng danh hiệu
1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thông báo về việc xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”, tỉnh Cà Mau đến các Sở, ban, ngành tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xem xét đề cử danh sách các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc lĩnh vực, đơn vị mình quản lý; các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của đơn vị mình gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để tổng hợp và gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).
3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp, gửi xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện nghĩa vụ của doanh nhân, doanh nghiệp đối với Nhà nước.
4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp danh sách và tóm tắt kết quả xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện nghĩa vụ của doanh nhân, doanh nghiệp đối với Nhà nước và người lao động; đồng thời gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau trước khi thông qua cuộc họp Hội đồng.
5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định tặng thưởng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau.
Điều 9. Hồ sơ và thời gian đề nghị xét tặng danh hiệu
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hướng dẫn hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau theo quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)
1. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu.
2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng; chuẩn bị hiện vật khen thưởng và các điều kiện cần thiết, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau đảm bảo đúng thời gian quy định.
Điều 11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau
Triển khai thực hiện Quy chế này đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương, bảo đảm có đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng.
Điều 12. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan
Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau trong việc tham mưu thẩm định thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau theo quy định.
Điều 13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Tăng cường tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân được tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” theo quy định này.
Điều 14. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
……., ngày ... tháng… năm ……
BẢNG CHẤM ĐIỂM
Xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau
- Tên tập thể hoặc cá nhân:
- Chức vụ (dành cho cá nhân):
- Lĩnh vực hoạt động/Sản xuất, kinh doanh:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Kết quả chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí:
	Số TT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm

	1
	Doanh thu
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% trở lên
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% đến dưới 10%
	8
	 

	2
	Lợi nhuận
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% trở lên
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ dưới 5%
	8
	 

	3
	Nộp ngân sách
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% trở lên
	10
	 

	 
	- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 2% đến dưới 10%
	8
	 

	4
	Thực hiện hoàn thành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định
	10
	 

	5
	Thu nhập bình quân của người lao động
	10
	 

	 
	Tăng 5% so với năm trước
	10
	 

	6
	Sản xuất an toàn, Đảm bảo ANTT, PCCN, bảo vệ môi trường; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ
	15
	 

	 
	- Đảm bảo thực hiện tốt công tác ANTT, PCCN
	5
	 

	 
	- Không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất
	5
	 

	 
	- Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	5
	 

	7
	Tổ chức Công đoàn (Theo kết quả đánh giá, nhận xét năm của cơ quan có thẩm quyền)
	5
	 

	 
	Có tổ chức Công đoàn đạt (hoàn thành xuất sắc: 5 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4 điểm, hoàn thành nhiệm vụ: 3 điểm)
	5
	 

	8
	Ủng hộ an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện
	10
	 

	 
	- Ủng hộ từ 600 triệu đồng trở lên
	10
	 

	 
	- Ủng hộ từ 400 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng
	8
	 

	 
	- Ủng hộ từ 200 triệu đồng đến dưới 400 triệu đồng
	6
	 

	9
	Công tác thi đua, khen thưởng
	5
	 

	 
	- Được tặng Bằng khen chuyên đề, đột xuất
	5
	 

	 
	- Được tặng giấy khen
	3
	 

	10
	Tham gia và đạt các giải thưởng uy tín, chất lượng do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận
	5
	 

	 
	Tổng điểm
	90
	 

	 
	Điểm thưởng
	10
	 

	 
	- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ
	5
	 

	 
	- Có tổ chức Đảng (hoàn thành xuất sắc: 5 điểm; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4 điểm, hoàn thành nhiệm vụ: 3 điểm)
	5
	 


Trên đây là bảng chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nhiệm vụ của …….., đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cà Mau năm......
 
	 
	LÃNH ĐẠO CÔNG TY, DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)




* Ghi chú:
- Các tiêu chí tính tỷ lệ % tăng so với cùng kỳ năm trước thì lấy kết quả đạt được của năm sau so với kết quả đạt được của năm trước để tính.
- Doanh nghiệp đạt từ 80 điểm đến 100 điểm (kể cả điểm thưởng nếu có) được xét “Doanh nghiệp tiêu biểu” và xét ưu tiên theo thứ từ từ cao xuống cho đến khi đủ số lượng.
- Đối với các doanh nghiệp đạt tương đối đầy đủ các tiêu chí nhưng không đủ điểm để xét “Doanh nghiệp tiêu biểu” sẽ được xem xét thành tích nổi bật của đơn vị đạt được để xét khen thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu từng mặt (theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp tương ứng với số lượng cơ cấu xét tặng)./.
